
BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN NĂM 2022 

CHO CÁC ĐƠN VỊ TỪ CHUYỂN NGUỒN NĂM 2021 
(Kèm theo công văn số 24    /CV-HĐND, ngày 05/5 /2022 của Thường trực HĐND huyện) 

 

 

 

STT 
 ------------------------ ^ 

Đơn vị Nội dung Khoản Nguồn Số tiền Ghi chú 
  

Cộng 
  

1.957.442.968 
 

1 
Phòng Lao động-TBXH 398 

12 
36.000.000 

 

  

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ 

  

36.000.000 

 

2 Ban chỉ huy quân sự 
 

398 12 334.520.000 
 

  

Hỗ trợ đối tượng F0, F1; hỗ trợ bổ sung cho trẻ 

em dưới 16 tuổi theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

  

202.720.000 

 

  

Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính 

phủ (từ 01/01/2022 đến 31/01/2022) 

  

124.300.000 

 

  Chi phí thuê xe trở giường, vật chất khác từ khu 

cách ly Mùn Chung, Chiềng Đông và chốt Pha 

Đin về khu cách ly y Trung tâm chính trị 

  

7.500.000 

 

3 Phòng Y tế 
 

139 12 953.785.000 
 

  

Mua vật tư, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ cá 

nhân phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19 theo 

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của 

Chính phủ năm 2022 (số còn thiếu) 

  

953.785.000 

 

4 Trung tâm GDNN-GDTX 075 12 44.787.500 
 

  

Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

(5 tháng đầu năm 2022) 

  

44.787.500 

Mượn nguồn 

thực hiện CCTL 

(hoàn trả khi 

UBND tỉnh bổ 

sung) 

5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 341 12 25.292.000 
 

  

Bồi thường tai nạn lao động (ông Bạc Cầm 

Trưởng) 

  

25.292.000 

 

6 
Phòng Tài nguyên và Môi trường 332 

12 
433.983.468 

 

  

Kinh phí đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ 

liệu hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất từ 10% 

thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho thuê đất, mặt 

nước 

  

433.983.468 

 

7 Văn phòng HĐND-UBND 085 12 13.600.000 
 

 



 

 

STT Đơn vị Nội dung Khoản Nguồn Số tiền Ghi chú 
  

Học phí tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý 

cấp huyện năm 2021 

  

13.600.000 

 

8 
Hội chữ thập đỏ 

 
362 

12 
64.465.000 

 

  

Kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu Hội chữ thập 

đỏ huyện Tuần Giáo lần thứ VII, nhiệm kỳ 

2021-2026 

  

64.465.000 

 

9 Công an 
 

041 12 51.010.000 
 

  

Kinh phí tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, 

chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy 

cơ sở 

  

51.010.000 
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